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	CTY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC NAM (NAMHOUSE)
24 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh
Tel: 628 18 500; 628 18 501 – Fax: 628 18 505

Email:sales@namhouse.com.vn; Website: www.namhouse.com.vn





TỜ KHAI XIN VIỆC

(dành cho ứng viên là kiến trúc sư)

I. THÔNG TIN CHUNG

	Họ và Tên: .............................................................................
	( Nam          (nữ                Ngày sinh:  ......./ ......./ .........

	Nơi sinh: 

.................…………..
	Dân tộc:

.........................
	Tôn giáo:

.........................
	Chiều cao:

............................ …(cm)
	Cân nặng:

................................... (kg)

	Email:
	Tel (NR):
	Tel (DĐ):

	Nguyên quán: ..............................................................................................................................................................................

	Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………. ......................................

	Địa chỉ liên hệ: ............................................................................................................................................................................

	CMND số: 
	Ngày cấp: .…./ …../ ……..
	Nơi cấp: ...............................................................................

	Tình trạng hôn nhân:        ( Chưa có vợ/chồng           ( Đã có vợ/ chồng          (  Chưa có con          ( Đã có con

	Thành phần gia đình (Cha, mẹ, anh chị em ruột, chồng/vợ, con):
Họ và tên

Quan hệ

Tuổi

Nghề nghiệp, nơi làm việc

Điện thoại



	Ghi rõ nghề nghiệp, chức vụ hiện tại và tên cơ quan vợ/ chồng (nếu có): .....................................................................................................................................................................................................

	Anh/Chị biết thông tin về tuyển dụng qua:       ( Báo chí       ( Qua Internet          (   Người quen trong Cty         ( Khác

	Người giới thiệu (cá nhân, cơ quan): .........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................


II. CÔNG VIỆC MONG MUỐN

	Vị trí:

..............................................
	Ngày có thể bắt đầu:

..............................................
	Mức thu nhập mong muốn:

..............................................
	Mức thu nhập tối thiểu:

..............................................

	Mô tả chi tiết:  ..............................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................


III. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CÁC KỸ NĂNG HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN

1. Quá trình đào tạo chính quy
	Tên cơ sở đào tạo
	Từ ngày/tháng/năm
	Đến ngày/tháng/năm
	Chuyên ngành
	Bằng cấp, chứng chỉ
	Xếp loại

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2. Bằng cấp, chứng chỉ khác
	Tên cơ sở đào tạo
	Từ ngày/tháng/năm
	Đến ngày/tháng/năm
	Chuyên ngành
	Bằng cấp, chứng chỉ
	Xếp loại

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2. Khả năng sử dụng ngoại ngữ
	Ngoại ngữ
	Nghe
	Nói
	Viết
	Dịch

	
	Tốt
	Khá
	TB
	Yếu
	Tốt
	Khá
	TB
	Yếu
	Tốt
	Khá
	TB
	Yếu
	Tốt
	Khá
	TB
	Yếu

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Khả năng sử dụng và kiến thức về máy tính
	Khả năng sử dụng
	Mức độ thành thạo
	Mô tả chi tiết (nếu có)

	
	Rất tốt
	Tốt
	Khá
	TB
	Yếu
	

	Hiểu biết cơ bản về máy tính
	
	
	
	
	
	

	Hệ điều hành
	
	
	
	
	
	

	Windows XP
	
	
	
	
	
	

	Windows Vista
	
	
	
	
	
	

	Tin học văn phòng
	
	
	
	
	
	

	MS Word
	
	
	
	
	
	

	MS Excel
	
	
	
	
	
	

	MS PowerPoint
	
	
	
	
	
	

	MS Outlook
	
	
	
	
	
	

	MS Projects
	
	
	
	
	
	

	Soạn thảo văn bản
	
	
	
	
	
	

	Đánh máy 10 ngón
	
	
	
	
	
	

	Phần mềm chuyên dụng
	
	
	
	
	
	

	Phần mềm CAD/CAM
	
	
	
	
	
	

	Autocad
	
	
	
	
	
	

	Architectural Desktop
	
	
	
	
	
	

	Archicad
	
	
	
	
	
	

	Softdesk
	
	
	
	
	
	

	Sketup
	
	
	
	
	
	

	3D max 
	
	
	
	
	
	

	Phần mềm đồ họa, xử lý ảnh
	
	
	
	
	
	

	Adobe Photoshop
	
	
	
	
	
	

	Adobe Illustrator
	
	
	
	
	
	

	Corel Draw
	
	
	
	
	
	

	Corel Photopaint
	
	
	
	
	
	

	Thiết bị ngoại vi
	
	
	
	
	
	

	Máy in, máy vẽ, máy quét ảnh
	
	
	
	
	
	

	Máy in phun khổ lớn (plotter)
	
	
	
	
	
	

	Máy in laser mầu chuyên dụng
	
	
	
	
	
	

	Các loại máy in phổ thông
	
	
	
	
	
	

	Máy quét ảnh (scaner)
	
	
	
	
	
	

	Máy chiếu (projecter)
	
	
	
	
	
	

	Máy ảnh kỹ thuật số
	
	
	
	
	
	

	Các hiểu biết, kỹ năng khác
	
	
	
	
	
	

	Về phần cứng hệ thống máy tính
	
	
	
	
	
	

	Về hệ thống mạng máy tính và server
	
	
	
	
	
	

	Về cài đặt hệ điều hành và phần mềm
	
	
	
	
	
	

	Khả năng tự khắc phục sự cố máy tính
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


IV. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

	Thời gian


	Công ty/Địa chỉ/Điện thoại

Người phụ trách/Chức danh/Điện thoại
	Chức danh 
	Mô tả chi tiết 

về  các công việc 

đã thực hiện
	Mức lương
	Lý do thôi việc
	Khen thưởng / kỷ luật

	Từ ngày …./…./ ….. đến ngày …/…./……
	
	
	
	
	
	

	Từ ngày …./…./ ….. đến ngày …/…./……
	
	
	
	
	
	

	Từ ngày …./…./ ….. đến ngày …/…./……
	
	
	
	
	
	

	Từ ngày …./…./ ….. đến ngày …/…./……
	
	
	
	
	
	

	Từ ngày …./…./ ….. đến ngày …/…./……
	
	
	
	
	
	


V. CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU ĐÃ THAM GIA THIẾT KẾ

	Thời gian thiết kế
	Tên công trình / Địa điểm / Quy mô / Chủ đầu tư / Tình trạng / Công ty làm việc khi thiết kế
	Giai đoạn thiết kế
	Mức độ tham gia                         (Ghi rõ: Chủ nhiệm,  chủ trì, thiết kế, triển khai, họa viên)
	Bản vẽ gửi kèm

	
	
	
	
	Bản cứng (bản vẽ trên giấy) 
	Bản mềm (file, CD)

	Từ ngày …./…./ ….. đến ngày …/…./……
	
	
	
	
	

	Từ ngày …./…./ ….. đến ngày …/…./……
	
	
	
	
	

	Từ ngày …./…./ ….. đến ngày …/…./……
	
	
	
	
	

	Từ ngày …./…./ ….. đến ngày …/…./……
	
	
	
	
	

	Từ ngày …./…./ ….. đến ngày …/…./……
	
	
	
	
	

	Từ ngày …./…./ ….. đến ngày …/…./……
	
	
	
	
	

	Từ ngày …./…./ ….. đến ngày …/…./……
	
	
	
	
	

	Từ ngày …./…./ ….. đến ngày …/…./……
	
	
	
	
	

	Từ ngày …./…./ ….. đến ngày …/…./……
	
	
	
	
	

	Từ ngày …./…./ ….. đến ngày …/…./……
	
	
	
	
	

	Từ ngày …./…./ ….. đến ngày …/…./……
	
	
	
	
	


VI. KHẢ NĂNG, KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN

1. Trong lĩnh vực Quy hoạch
	Năng lực / Kinh nghiệm
	Mức độ thành thạo
	Kinh nghiệm (năm)
	Các mô tả            chi tiết

	
	Rất tốt
	Tốt
	Khá
	TB
	Yếu
	
	

	Khả năng thể hiện bản vẽ
	
	
	
	
	
	
	

	Thể hiện bản vẽ Autocad 2D
	
	
	
	
	
	
	

	Thể hiện, chỉnh sửa ảnh bằng  Photoshop 
	
	
	
	
	
	
	

	Thể hiện phối cảnh tổng thể, tiểu cảnh
	
	
	
	
	
	
	

	Khả năng thể hiện bằng tay
	
	
	
	
	
	
	

	Khả năng triển khai thiết kế
	
	
	
	
	
	
	

	Triển khai hồ sơ thiết kế sơ bộ
	
	
	
	
	
	
	

	Triển khai hồ sơ A3 mầu
	
	
	
	
	
	
	

	Triển khai hồ sơ A0 đen trắng
	
	
	
	
	
	
	

	Triển khai hồ sơ A0 đen trắng
	
	
	
	
	
	
	

	Khả năng thiết kế
	
	
	
	
	
	
	

	Kiến thức cơ bản về quy hoạch kiến trúc
	
	
	
	
	
	
	

	Hiểu biết về quy chuẩn, quy phạm chuyên ngành, văn bản pháp luật 
	
	
	
	
	
	
	

	Đọc hiểu bản đồ địa hình, địa chính
	
	
	
	
	
	
	

	Khảo sát, phân tích, đánh giá hiện trạng
	
	
	
	
	
	
	

	Phân tích yêu cầu, nhiệm vụ thiết kế
	
	
	
	
	
	
	

	Thiết kế ý tưởng
	
	
	
	
	
	
	

	Thiết kế phương án cơ cấu quy hoạch
	
	
	
	
	
	
	

	Thiết kế phương án tổng mặt bằng
	
	
	
	
	
	
	

	Thiết kế chi tiết trên cơ sở phương án tổng mặt bằng hoặc cơ cấu quy hoạch
	
	
	
	
	
	
	

	Thiết kế tổng mặt bằng sử dụng đất, tính toán các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, cân bằng đất đai
	
	
	
	
	
	
	

	Hiểu biết về các bộ môn hạ tầng kỹ thuật
	
	
	
	
	
	
	

	San nền và thoát nước mưa
	
	
	
	
	
	
	

	Giao thông
	
	
	
	
	
	
	

	Cấp nước
	
	
	
	
	
	
	

	Thoát nước thải và quản lý CTR
	
	
	
	
	
	
	

	Cấp điện và chiếu sáng đô thị
	
	
	
	
	
	
	

	Thông tin liên lạc
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật
	
	
	
	
	
	
	

	Thuyết minh, thuyết trình thiết kế
	
	
	
	
	
	
	

	Khả năng chủ trì, chủ nhiệm thiết kế
	
	
	
	
	
	
	

	Quản lý nhóm thiết kế
	
	
	
	
	
	
	

	Quản lý kế hoạch, tiến độ thiết kế
	
	
	
	
	
	
	

	Quản lý kỹ thuật, kiểm bản vẽ
	
	
	
	
	
	
	

	Chỉ đảm nhiệm được phần kiến trúc
	
	
	
	
	
	
	

	Có thể quản lý được toàn bộ đồ án
	
	
	
	
	
	
	

	Viết thuyết minh, tờ trình, quyết định phê duyệt và các văn bản khác của đồ án
	
	
	
	
	
	
	

	Thuyết trình, báo cáo, bảo vệ đồ án
	
	
	
	
	
	
	

	Làm việc với các bộ môn kỹ thuật
	
	
	
	
	
	
	

	Làm việc với các cơ quan thẩm định
	
	
	
	
	
	
	

	Các khả năng khác
	
	
	
	
	
	
	

	Giám sát tác giả tại công trường
	
	
	
	
	
	
	

	Giám sát thi công xây dựng
	
	
	
	
	
	
	

	Quản lý thi công hệ thống HTKT
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


2. Trong lĩnh vực Thiết kế kiến trúc công trình

	Năng lực / Kinh nghiệm
	Mức độ thành thạo
	Kinh nghiệm (năm)
	Các mô tả              chi tiết

	
	Rất tốt
	Tốt
	Khá
	TB
	Yếu
	
	

	Khả năng thể hiện bản vẽ
	
	
	
	
	
	
	

	Thể hiện bản vẽ Autocad 2D
	
	
	
	
	
	
	

	Thể hiện, chỉnh sửa ảnh bằng  Photoshop 
	
	
	
	
	
	
	

	Thể hiện phối cảnh bằng 3D max
	
	
	
	
	
	
	

	Thể hiện bằng các chương trình chuyên dụng khác như Archicad, Sketup, ...
	
	
	
	
	
	
	

	Khả năng thể hiện bằng tay
	
	
	
	
	
	
	

	Khả năng triển khai thiết kế
	
	
	
	
	
	
	

	Triển khai hồ sơ thiết kế sơ bộ
	
	
	
	
	
	
	

	Triển khai hồ sơ thiết kế cơ sở
	
	
	
	
	
	
	

	Triển khai hồ sơ thiết kế kỹ thuật
	
	
	
	
	
	
	

	Triển khai hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công
	
	
	
	
	
	
	

	Khả năng thiết kế
	
	
	
	
	
	
	

	Kiến thức cơ bản về kiến trúc công trình
	
	
	
	
	
	
	

	Hiểu biết về quy chuẩn, quy phạm chuyên ngành, văn bản pháp luật 
	
	
	
	
	
	
	

	Đọc hiểu bản đồ địa hình, báo cáo khảo sát địa chất, ...
	
	
	
	
	
	
	

	Khảo sát, phân tích, đánh giá hiện trạng
	
	
	
	
	
	
	

	Phân tích yêu cầu, nhiệm vụ thiết kế
	
	
	
	
	
	
	

	Thiết kế ý tưởng
	
	
	
	
	
	
	

	Thiết kế phương án sơ bộ
	
	
	
	
	
	
	

	Thiết kế chi tiết trên cơ sở ý tưởng hoặc phương án thiết kế sơ bộ đã có
	
	
	
	
	
	
	

	Hiểu biết về các bộ môn kỹ thuật công trình
	
	
	
	
	
	
	

	Kết cấu
	
	
	
	
	
	
	

	Cơ điện (M&E)
	
	
	
	
	
	
	

	Thông tin liên lạc
	
	
	
	
	
	
	

	Cấp thoát nước
	
	
	
	
	
	
	

	Thông gió và điều hòa không khí
	
	
	
	
	
	
	

	Phòng cháy chữa cháy
	
	
	
	
	
	
	

	Dự toán
	
	
	
	
	
	
	

	Thuyết minh, thuyết trình thiết kế
	
	
	
	
	
	
	

	Khả năng chủ trì, chủ nhiệm thiết kế
	
	
	
	
	
	
	

	Quản lý nhóm thiết kế
	
	
	
	
	
	
	

	Quản lý kế hoạch, tiến độ thiết kế
	
	
	
	
	
	
	

	Quản lý kỹ thuật, kiểm bản vẽ
	
	
	
	
	
	
	

	Chỉ đảm nhiệm được phần kiến trúc
	
	
	
	
	
	
	

	Có thể quản lý được toàn bộ đồ án
	
	
	
	
	
	
	

	Viết thuyết minh, tờ trình, quyết định phê duyệt và các văn bản khác của đồ án
	
	
	
	
	
	
	

	Thuyết trình, báo cáo, bảo vệ đồ án
	
	
	
	
	
	
	

	Làm việc với các bộ môn kỹ thuật
	
	
	
	
	
	
	

	Làm với các nhà cung cấp, đơn vị thi công
	
	
	
	
	
	
	

	Làm việc với các cơ quan thẩm định
	
	
	
	
	
	
	

	Các khả năng khác
	
	
	
	
	
	
	

	Giám sát tác giả tại công trường
	
	
	
	
	
	
	

	Giám sát thi công xây dựng
	
	
	
	
	
	
	

	Quản lý thi công công trình
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


3. Trong lĩnh vực Thiết kế nội thất công trình
	Năng lực / Kinh nghiệm
	Mức độ thành thạo
	Kinh nghiệm (năm)
	Các mô tả              chi tiết

	
	Rất tốt
	Tốt
	Khá
	TB
	Yếu
	
	

	Khả năng thể hiện bản vẽ
	
	
	
	
	
	
	

	Thể hiện bản vẽ Autocad 2D
	
	
	
	
	
	
	

	Thể hiện, chỉnh sửa ảnh bằng  Photoshop 
	
	
	
	
	
	
	

	Thể hiện phối cảnh bằng 3D max
	
	
	
	
	
	
	

	Thể hiện bằng các chương trình chuyên dụng khác như Archicad, Sketup, ...
	
	
	
	
	
	
	

	Khả năng thể hiện bằng tay
	
	
	
	
	
	
	

	Khả năng triển khai thiết kế
	
	
	
	
	
	
	

	Triển khai hồ sơ thiết kế sơ bộ
	
	
	
	
	
	
	

	Triển khai hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công
	
	
	
	
	
	
	

	Khả năng thiết kế
	
	
	
	
	
	
	

	Kiến thức cơ bản về nội thất công trình
	
	
	
	
	
	
	

	Hiểu biết về quy chuẩn, quy phạm chuyên ngành, văn bản pháp luật 
	
	
	
	
	
	
	

	Đọc hiểu bản vẽ hoàn công, phán đoán hệ thống kết cấu trên bản vẽ hiện trạng
	
	
	
	
	
	
	

	Khảo sát, phân tích, đánh giá hiện trạng
	
	
	
	
	
	
	

	Phân tích yêu cầu, nhiệm vụ thiết kế
	
	
	
	
	
	
	

	Thiết kế ý tưởng
	
	
	
	
	
	
	

	Thiết kế phương án sơ bộ
	
	
	
	
	
	
	

	Thiết kế chi tiết trên cơ sở ý tưởng hoặc phương án thiết kế sơ bộ đã có
	
	
	
	
	
	
	

	Hiểu biết về các bộ môn kỹ thuật công trình
	
	
	
	
	
	
	

	Kết cấu
	
	
	
	
	
	
	

	Cơ điện (M&E)
	
	
	
	
	
	
	

	Thông tin liên lạc
	
	
	
	
	
	
	

	Cấp thoát nước
	
	
	
	
	
	
	

	Thông gió và điều hòa không khí
	
	
	
	
	
	
	

	Phòng cháy chữa cháy
	
	
	
	
	
	
	

	Dự toán
	
	
	
	
	
	
	

	Thuyết minh, thuyết trình thiết kế
	
	
	
	
	
	
	

	Khả năng chủ trì, chủ nhiệm thiết kế
	
	
	
	
	
	
	

	Quản lý nhóm thiết kế
	
	
	
	
	
	
	

	Quản lý kế hoạch, tiến độ thiết kế
	
	
	
	
	
	
	

	Quản lý kỹ thuật, kiểm bản vẽ
	
	
	
	
	
	
	

	Chỉ đảm nhiệm được phần kiến trúc
	
	
	
	
	
	
	

	Có thể quản lý được toàn bộ đồ án
	
	
	
	
	
	
	

	Viết thuyết minh, tờ trình, quyết định phê duyệt và các văn bản khác của đồ án
	
	
	
	
	
	
	

	Thuyết trình, báo cáo, bảo vệ đồ án
	
	
	
	
	
	
	

	Làm việc với các bộ môn kỹ thuật
	
	
	
	
	
	
	

	Làm với các nhà cung cấp, đơn vị thi công
	
	
	
	
	
	
	

	Làm việc với các cơ quan thẩm định
	
	
	
	
	
	
	

	Các khả năng khác
	
	
	
	
	
	
	

	Giám sát tác giả tại công trường
	
	
	
	
	
	
	

	Giám sát thi công xây dựng
	
	
	
	
	
	
	

	Quản lý thi công công trình
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


VII. TÓM TẮT CÁC PHẨM CHẤT VÀ KỸ NĂNG ĐẶC BIỆT

VIII. SỨC KHOẺ

Anh/Chị có hạn chế nào về sức khoẻ gây khó khăn cho việc thực hiện công việc không?  (Có   (Không

Nêu cụ thể nếu có: 


Anh/Chị đã từng có tiền án, tiền sự, nghiện hút, ma tuý, cờ bạc không?  ( Có    ( Không 
Nêu cụ thể nếu có: 


IX. NGUỒN THẨM TRA
Anh/Chị phải đảm bảo những người trong danh sách dưới đây không phải là người trong gia đình bạn, và họ sẵn sàng cung cấp thông tin về Anh/Chị cho chúng tôi. 

	1. Họ và tên:
	Nghề nghiệp:

	Địa chỉ:
	Điện thoại:

	Quan hệ:
	Biết bạn được mấy năm?

	2. Họ và tên:
	Nghề nghiệp:

	Địa chỉ:
	Điện thoại:

	Quan hệ:
	Biết bạn được mấy năm?


X. THỜI GIAN BẠN SẴN SÀNG NHẬN VIỆC NẾU BẠN ĐƯỢC TUYỂN DỤNG
Anh/Chị vui lòng cho biết thời gian mà anh chị sẵn sàng để nhận việc tại Công ty nếu được NAMHOUSE ttuyển dụng.

 ( Ngay khi được tuyển dụng

 ( Chậm nhất là ngày ……… tháng ………. năm………….
XI. NGƯỜI BÁO TIN TRONG TRƯỜNG HỢP CẦN THIẾT

	Họ và tên:

	Quan hệ:

	Địa chỉ:                                                                                                       Điện thoại:


Nếu được tuyển dụng, tôi cam kết thực hiện tốt nội quy làm việc và tất cả các quy định khác của Công ty.


Tôi xin cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là hoàn toàn chính xác. Tôi chấp nhận việc điều tra, thẩm tra đối với những thông tin về cá nhân, quá trình làm việc, sức khoẻ hoặc các vấn đề liên quan khác trong quá trình Công ty ra quyết định tuyển dụng. Tôi cam kết không kiện nơi mình đã từng làm việc, đã từng học hoặc những người trả lời trong quá trình thẩm tra thông tin liên quan tới Tờ khai này của tôi.






  Tp Hồ chí minh, ngày ….  tháng ….  năm …….

                                                                                 NGƯỜI VIẾT TỜ KHAI

                                                                                                           (Ký, ghi rõ họ tên)

Chú ý: Tờ khai chỉ được chấp nhận nếu đã điền đầy đủ tất cả các nội dung trên.
Mã số TD:……………








